Mẫu 1

11/2014/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: 
Nghiên cứu công nghệ và giải pháp kỹ thuật để xử lý các giếng khoan có hiệu suất thấp và mực nước động nằm sâu phục vụ cấp nước sạch bền vứng cho các vùng khan hiếm nước khu vực Nam Bộ. Mã số: ĐT ĐL.CN-66/15

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình):   

- Khác (ghi cụ thể): Lĩnh vực KHCN – Độc lập cấp Quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

· Đánh giá được thực trạng và nguyên nhân suy thoái giếng khoan khai thác nước trong vùng nghiên cứu Nam Bộ;
· Đề xuất được giải pháp khoa học công nghệ phục hồi năng suất giếng khoan khai thác nước trong vùng nghiên cứu Nam Bộ.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lương Văn Thanh
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
5. Tổng kinh phí thực hiện:



7.500
triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
7.500
triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:



0 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

· Bắt đầu từ tháng 12/2015 đến hết tháng 05/2018 với tổng thời gian thực hiện 30 tháng (theo Hợp đồng đã ký kết tại số 65/15-ĐTĐL.CN-XHTN ngày 28/12/2018 giữa Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước).
· Thực tế thực hiện: từ tháng 12 năm 2015 đến hết tháng 12 năm 2018 (gia hạn thời gian thực hiện Đề tài tại Quyết định số 1429/QĐ-BKHCN ngày 28/05/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	PGS.TS. Lương Văn Thanh
	Phó giáo sư – Tiến sỹ
	Viện kỹ thuật Biển

	2
	TS. Phạm Văn Tùng
	Tiến sỹ
	Viện kỹ thuật Biển

	3
	Th.S. Nguyễn Trường Thọ
	Thạc sỹ
	Viện kỹ thuật Biển

	4
	Th.S. Nguyễn Thanh Tùng
	Thạc sỹ
	Viện kỹ thuật Biển

	5
	KS. Hà Thị Xuyến
	Kỹ sư
	Viện kỹ thuật Biển

	6
	Th.S Nguyễn Phương Thảo
	Thạc sỹ
	

	7
	Th.S Đỗ Hồng Vinh
	Thạc sỹ
	Viện Bơm và TBTL

	8
	Th.S Đoàn Bình Minh
	Thạc sỹ
	Viện Bơm và TBTL

	9
	Th.S Phạm Văn Giắng
	Thạc sỹ
	Liên Đoàn QH và Điều tra TNN MN

	10
	TS. Ngô Đức Chân
	Tiến sỹ
	Liên Đoàn QH và Điều tra TNN MN


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I
	SẢN PHẨM DẠNG I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mô hình 1: Xử lý 01 công trình có hiệu suất thấp và mực nước động nằm sâu vùng có thành tạo bở rời (địa điểm áp dụng là Trạm cấp nước Ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Mô hình 2: Xây dựng 01 công trình giếng khoan khai thác trong các thành tạo bở rời (bằng các biện pháp thi công tiên tiến và kết cấu giếng) (địa điểm áp dụng là Trạm cấp nước Vàm Gừa, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Mô hình 3: Xử lý 01 công trình có hiệu suất thấp và mực nước động nằm sâu thuộc vùng khai thác trong đá cứng nứt nẻ (Sóc Ông Nẵng, Xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	II
	SẢN PHẨM DẠNG II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo hiện trạng và hiệu quả các giếng khoan khai thác nước dưới đất trong vùng nghiên cứu.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo đề xuất các giải pháp công nghệ phục hồi năng suất giếng khoan.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bản đồ hiện trạng phân bố các giếng khoan khai thác nước khu vực nghiên cứu Nam Bộ  tỷ lệ 1:200.000. (vùng khan hiếm nước)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Bộ bản đồ Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước tỷ lệ 1:50.000 vùng nghiên cứu cụ thể. (vùng khan hiếm nước tỉnh Long An và Bình Phước)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật của về các giải pháp công nghệ phục hồi các giếng khoan năng suất thấp.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Hướng dẫn thi công công nghệ xử lý các giếng khoan có hiệu suất thấp và mực nước động nằm sâu.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	III
	SẢN PHẨM DẠNG III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bài báo khoa học
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Kết quả đào tạo Thạc sỹ (đã có bằng Thạc sỹ chuyên ngành cấp thoát nước – Đại học Thủy Lợi).
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Tiến sỹ (đã cung cấp số liệu/tài liệu cho nghiên cứu viên thuộc trường ĐH Bách Khoa TP. HCM để phục vụ đề tài nghiên cứu)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Mô hình 1: Xử lý 01 công trình có hiệu suất thấp và mực nước động nằm sâu vùng có thành tạo bở rời (địa điểm áp dụng là Trạm cấp nước Ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).
	12/01/2018
	UBND xã Bình Hòa Bắc, tỉnh Đức Huệ, tỉnh Long An và các vùng có điều kiện tương tự của Đồng bằng sông Cửu Long.
	

	2
	Mô hình 2: Xây dựng 01 công trình giếng khoan khai thác trong các thành tạo bở rời (bằng các biện pháp thi công tiên tiến và kết cấu giếng) (địa điểm áp dụng là Trạm cấp nước Vàm Gừa, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).
	16/01/2018
	UBND xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng tỉnh Long An và các vùng có điều kiện tương tự của Đồng bằng sông Cửu Long.
	

	3
	Mô hình 3: Xử lý 01 công trình có hiệu suất thấp và mực nước động nằm sâu thuộc vùng khai thác trong đá cứng nứt nẻ (Sóc Ông Nẵng, Xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
	14/01/2018
	UBND xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và các vùng có điều kiện tương tự của khu vực Đông Nam Bộ.
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

· Đã nghiên cứu cải tiến một số thiết bị thi công, bộ giàn khoan chữ A để phục vụ công nghệ khoan xoay tuần hoàn thuận dùng dung dịch trong điều kiện địa chất thủy văn thành tạo bở rời có lưu lượng khai thác từ 10-50m3/giờ và độ sâu giếng từ 300-400m thuộc khu vực khan hiếm nước Nam Bộ;
· Đã giải thích được cơ chế tự cách ly của giếng khoan trong vùng có điều kiện địa chất thành tạo bở rời và phạm vi ứng dụng của nó.
· Đã ứng dụng thành công phương pháp khoan doa mở rộng đường kính làm tăng lưu lượng khai thác cho giếng mô hình 03 thuộc xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước,…
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

· Qua kết quả nghiên cứu về giếng suy thoái từ đó có biện pháp xử lý giếng, đã áp dụng thành công cho 02 mô hình 01 ở Long An và mô hình 02 ở Bình Phước và tăng hiệu quả khai thác giếng. Làm cơ sở nhân rộng mô hình với những giếng gặp điều kiện tương tự;
· Giảm hiện tượng trám lấp giếng tràn lan, hoặc giếng vứt bỏ không sử dụng, là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm;

· Ứng dụng công nghệ khoan xoay tuần hoàn thuận với một số thiết bị tự chế sẽ tiết kiệm được chi phí thi công giếng khoan so với thi công bình thường hiện nay, cũng như giảm chi phí cho vật liệu trám/bọc sỏi thành giếng,…

3.2. Hiệu quả xã hội và môi trường
· Giảm ô nhiễm môi trường do không phải thực hiện công tác trám xi măng/bọc sỏi giếng khoan cũng như sử dụng nhiên/vật liệu trong quá trình thi công giếng theo phương pháp cải tiến.
· Là cơ sở để nhân rộng mô hình cho các địa phương có những giếng gặp nguyên nhân suy thoái tương tự, hoặc cần khoan giếng mới với điều kiện tương tự.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      


(

- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do: Đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo Đề cương – dự toán đề tài được phê duyệt, các sản phẩm đạt yêu cầu đặt hàng, hoàn thành đúng tiến độ theo thời gian gia hạn hợp đồng kéo dài thêm 06 tháng.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
PGS.TS. LƯƠNG VĂN THANH
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


Trang 6
Trang 5

